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ĐỀ DỰ BỊ
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học 2014 - 2015
Môn thi: VẬT LÍ
Lớp 9 THCS

Ngày thi: 25 tháng 03 năm 2015
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 06 câu, gồm 01 trang


Câu 1 (4,0 điểm)

1. Một người đi bộ trên một quãng đường. Trong khoảng 1/3 đầu tiên của thời gian đi bộ, người đó đi với vận tốc v1 = 3 km/h. Trong khoảng 1/3 thời gian tiếp theo, người đó đi với vận tốc v2 = 6 km/h. Trên đoạn đường còn lại bằng 1/3 quãng đường, người đó đi với vận tốc v3. Xác định vận tốc v để nếu người đó đi đều với vận tốc v thì thời gian đi hết quãng đường đó cũng như trên.

2. Một tảng băng hình trụ có bề dày là h = 0,2 m và diện tích đáy là S = 1 m2.

     a. Cần phải đặt lên tảng băng một hòn đá có khối lượng là bao nhiêu để hòn đá ngập hoàn toàn vào trong nước.

     b. Xác định lực do tảng băng tác dụng lên hòn đá.

Cho khối lượng riêng của nước là D1 = 1000 kg/m3, của băng D2 = 900 kg/m3 và của đá là D3 = 2200 kg/m3.
Câu 2(4 điểm): 

     Cho hai nhiệt lượng kế có vỏ cách nhiệt, mỗi nhiệt lượng kế này chứa một lượng chất lỏng khác nhau ở nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế lần lượt nhúng vào các nhiệt lượng kế trên, lần 1 vào nhiệt lượng kế 1, lần 2 vào nhiệt lượng kế 2, lần 3 vào nhiệt lượng kế 1,… quá trình cứ như thế nhiều lần. Trong mỗi lần nhúng, người ta chờ đến khi cân bằng nhiệt mới rút nhiệt kế ra khi đó số chỉ của nhiệt kế tương ứng với các lần trên là 800C, 160C, 780C, 190C.

a) Lần 5 nhiệt kế chỉ bao nhiêu?

b) Sau một số rất lớn lần nhúng nhiệt kế theo trật tự như trên thì nhiệt kế chỉ bao nhiêu. Bỏ qua sự mất mát nhiệt khi chuyển nhiệt kế từ nhiệt lượng kế này sang nhiệt lượng kế kia.
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Câu 3 (4,0 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ bên. 
Biết R1 = R2 = R3 = 3 Ω, Rx là một biến trở, UAB = 18 V

1. Cho Rx =  R4 = 1 Ω 

     a. Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

     b. Mắc vào hai đầu N và B một vôn kế có điện trở rất 
lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.

2. Điều chỉnh Rx sao cho công suất tiêu thụ trên Rx đạt cực đại. Tìm Rx và công suất cực đại khi đó.
Câu 4 (4,0 điểm)
1. Một chiếc gậy dài là H = 1,2 m được đặt thẳng đứng trên mặt sân. Ánh sáng Mặt Trời tạo bóng của gậy dài L = 0,9 m trên mặt sân. Ngả dần chiếc gậy theo phương tạo bóng của nó, trong khi đầu dưới của gậy vẫn được giữ nguyên vị trí trên mặt sân. Tìm chiều dài lớn nhất của bóng gậy.

2. Một chùm sáng song song  có đường kính D = 5 cm được chiếu tới thấu kính phân kì O1 sao cho tia trung tâm của chùm sáng trùng với trục chính của thấu kính. Sau khi khúc xạ qua thấu kính này cho một hình tròn sáng có đường kính D1 = 7 cm trên màn chắn E  đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kì một khoảng là l. Nếu thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ O2 có cùng tiêu cự và nằm ngay vị trí của thấu kính phân kì thì trên màn chắn E thu được hình tròn sáng có đường kính là bao nhiêu?
Câu 5. (4,0 điểm)

 Một khí cầu có thể tích 12m3 chứa khí hiđrô. Biết rằng trọng lượng của vỏ khí cầu là 100N, trọng lượng riêng của không khí là 12,9N/m3, của khí hiđrô 0,9N/m3.

a. Khí cầu có thể kéo lên trên không một vật nặng bằng bao nhiêu?

b. Muốn kéo một người nặng 62kg lên thì khí cầu phải có thể tích tối thiểu là bao nhiêu, nếu coi trọng lượng của vỏ khí cầu vẫn không đổi.
----------------------------------HÕT-------------------------------------
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	CÂU
	HD GIẢI CHI TIẾT
	ĐIỂM

	Câu 1

4,0 điểm
	1. Xác định vận tốc v

* Ký hiệu quãng đường là s, thời gian đi hết quãng đường đó là t thì 
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	* Theo bài ra: 
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	* Ta có phương trình: 
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	* Thay số vào phương trình trên ta được: 
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Vậy v = 4,5 km/h = v3


	0,5 đ

	
	2. Tìm khối lượng hòn đá và lực do tảng băng tác dụng lên hòn đá
	

	
	a. *  Khi hòn đá ngập hoàn toàn trong nước, điều kiện để hòn đá ở trạng thái cân bằng là: P1 + P2 = FA với P1 và P2 là trọng lượng của hòn đá và tảng băng, FA là lực đẩy Acsi mét tác dụng lên chúng.
	0,5 đ

	
	* Thay số: 
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Giải phương trình ta được: P1 = 366,7 N. Vây khối lượng của đá là 36,67 kg.
	0,5 đ

	
	b. * Lực F do tảng băng tác dụng lên hòn đá bằng trọng lượng của hòn đá ngập trong nước
	0,5 đ

	
	* Ta có: 
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	a. (2,0 điểm) 

  Sau lần nhúng thứ hai nhiệt độ của bình 1 là 800C, bình 2 và nhiệt kế là 160C.
+ Gọi nhiệt dung của bình 1, bình 2 và nhiệt kế lần lượt là c1, c2 và c.

+ Sau lần nhúng thứ ba vào bình 1 phương trình cân bằng nhiệt là :

                 c1(80 – 78) = c(78 – 16) 
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 c1 = 31c

+ Sau lần nhúng thứ tư vào bình 2 phương trình cân bằng nhiệt là :

                c2(19 – 16) = c(78 – 19) 
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 c2 = 
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+ Sau lần nhúng thứ năm vào bình 1 phương trình cân bằng nhiệt là :

          c1(78 – t) = c(t – 19) 
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 31c(78 – t) = c(t – 19) 
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	b. (2,0 điểm) 

 Sau một số lớn lần nhúng nhiệt kế ta coi như bài toán đổ hai chất lỏng vào nhau rồi thả nhiệt kế vào đó.
+ Khi đó phương trình cân bằng nhiệt là :

                c1(80 – t’) = (c2 + c)(t’ – 16) 

        <=> 31c(80 – t’) = 
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         =>  t = 54,50C.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3

5,0

điểm
	1.a. Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

* Mạch điện có ( R1//( R2 nt R3)) nt R4
	0,5 đ

	
	* R123=
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	* Rtđ = R123 + R4 = 2 + 1 = 3 
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. Vậy điện trở tương đương của mạch là: 3 
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	0,5 đ

	
	1.b. Tìm số chỉ của vôn kế  

* Do điện trở của vôn kế rất lớn nên không có dòng điện qua nó, ta có thể tháo vôn kế ra mà không ảnh hưởng đến mạch điện. Điện trở tương đương của mạch vẫn là Rtđ = 3 
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	* Cường độ dòng điện trong mạch chính:

I = I4 = 
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Hiệu điện thế: 

UMB = I4.R4 = 6.1 = 6V

UAM = U123 = U23 = I..R123 = 6.2 = 12 V 

Cường độ dòng điện qua R2 và R3:

I2 = I3 = I23 = 
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Hiệu điện thế:

UNM=I3.R3=2.3=6V 
	0,5 đ

	
	* Số chỉ của vôn kế:

UV = UNB = UNM+ UMB = 6 + 6 = 12 V
	0,5 đ

	
	2. Tìm Rx và công suất cực đại:
	

	
	*Điện trở tương đương của mạch


Rtđ = R123 + Rx = 2 + Rx.

Cường độ dòng điện trong mạch chính: 
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	*Công suất tiêu thụ trên mạch: 
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	*Biến đổi ta được: 
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Ta có: 
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Δ=(4p-U)-4p

 

Vì 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image28.wmf]0
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Vậy công suất cực đại là 40,5 W.
	0,5 đ

	
	*Công suất cực đại đạt được khi: 
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	Câu 4

4,0 điểm
	1. Tìm chiều dài lớn nhất của bóng gậy:

	
	* Chiếc gậy ngả dần theo phương tạo bóng của nó, đầu B giữ nguyên vị trí thì đầu A của gậy vạch ra một cung tròn AA’. Phương của tia sáng mặt trời không đổi, bóng của gậy lớn nhất khi gậy ở vị trí BI vuông góc với tia sáng. Khi đó bóng của gậy là BC’( hình vẽ). Khi gậy đặt thẳng đứng thì bóng của gậy là BC.

	
	[image: image44.wmf]·

* vẽ hình đúng:



	
	* Hai tam giác vuông ABC và BIC’ bằng nhau. Do đó BC’ = AC. Xét tam giác vuông ABC ta có: 
[image: image32.wmf]2222

AC=AB+BC=1,2+0,9=1,5m

. Vậy bóng của gậy dài nhất là 1,5 m.

	
	2. Tìm đường kính vệt sáng tròn của TKHT:

* Khi dùng TKPK ta có hình vẽ:



	
	* F’AB đồng dang với tam giác F’MN nên:
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	* Khi thay bằng thấu kính hội tụ ta có hình vẽ



	
	khi thay TKPK bằng TKHT có f = 2,5l
 Dùng tam giác đồng dạng để có:
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Thế (1) vào (2) ta được: 
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Vậy: hình tròn sáng trên màn khi dùng TKHT  có đường kính là 3 cm
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	Trọng lượng của khí hiđrô trong khí cầu:

        PH = dH . V  
= 0,9 . 12 = 10,8 (N)

Trọng lượng của khí cầu và người:

       P = Pv + PH 
= 100 + 10,8 = 110,8 (N)

Lực đẩy Acsimét tác dụng lên khí cầu: 

      FA = dkk . V 
= 12,9 . 12 = 154,8(N)

Trọng lượng tối đa của vật mà khí cầu có thể kéo lên là: 

      P’ = FA – P 
= 44(N)

Vậy khí cầu có thể kéo một vật có khối lượng: m = 
[image: image36.wmf]P

10

 =  4,4 (kg)

Gọi Vx là thể tích của khí cầu khi kéo người. 

Trọng lượng của khí hiđrô trong khí cầu: P’H = dH . Vx 

Trọng lượng của người là: PN = 10. 62 = 620 (N)

Trong lượng của khí cầu và người: Pv + P’H + PN
Lực đẩy Acsimét tác dụng lên khí cầu: F’A = dkk . Vx 

Muốn bay lên được thì hợp lực tác dụng vào khí cầu phải thỏa điều kiện: 

F’A 
[image: image37.wmf]³

 Pv + P’H + PN  
( dkk . Vx 
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 100 + dH . Vx + 620


Vx(dkk – dH) 
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 720     
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Vx 
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---------------------------------HẾT---------------------------------

Chú ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

Số báo danh
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